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DANH SÁCH KẾT QUẢ PHÚC KHẢO VÀ XEM LẠI BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 
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STT Họ và tên SBD Lớp/ Khóa Tên học phần 

Điểm 

trước 

khi 

chấm 

phúc 

khảo 

Điểm 

sau khi 

chấm 

phúc 

khảo 

Điểm 

kết luận 

của hội 

đồng 

chấm 

PK 

Giám khảo 1 Giám khảo 2 

1. Khoa Ngoại ngữ 

1 Huỳnh Thị Kim Châu 035 
ĐH Ngôn ngữ 

Anh – khóa 9 
Ngữ nghĩa học 4.8 4.7 4.8 

Nguyễn Thị 

Nguyệt Hà 
Nguyễn Tiến Hân 

2. Khoa Tự nhiên 

1 Phạm Thủy Tiên 036 
ĐHSP Toán – 

khóa 9 
Giải tích hàm 2.0 2.0 2.0 

Bùi Nguyên 

Trâm Ngọc 
Phạm Văn Dự 

3. Khoa TH-MN 

1 
Nguyễn Hạnh  

Ánh Ngân 
101 

ĐHGD Tiểu học 

– khóa 9 

Thực hành vận 

dụng PPDH Toán 

ở Tiểu học 
7.0 8.0 8.0 

Nguyễn Thị 

Thanh Thanh 
Lê Anh Tuấn 

2 
Bùi Huỳnh  

Ngọc Bích 
024 

ĐHGD Tiểu học 

D – khóa 9 

PPDH Đạo đức ở 

Tiểu học 
1.5 1.8 1.5 Phạm Thị Thu 

Nguyễn Tiến 

Đảm 

3 Phạm Thị Huyền 067 
ĐHGD Tiểu học 

C – khóa 9 

PPDH Đạo đức ở 

Tiểu học 
6.5 6.5 6.5 Phạm Thị Thu 

Nguyễn Tiến 

Đảm 

4 Phạm Thanh Hà 045 
ĐHGD Tiểu học 

A – khóa 9 

PPDH Thể dục ở 

Tiểu học 
1.5 1.5 1.5 

Quản Kim 

Tùng 

Nguyễn Ngọc 

Chơn Tâm 

5 
Đỗ Nguyễn  

Phương Linh 
081 

ĐHGD Tiểu học  

– khóa 9 

PTNL giải quyết 

vấn đề Toán cho 

HS TH 
8.0 8.0 8.0 

Nguyễn Thị 

Trúc Hậu 

Bùi Thị Hồng 

Cẩm 



STT Họ và tên SBD Lớp/ Khóa Tên học phần 

Điểm 

trước 

khi 

chấm 

phúc 

khảo 

Điểm 

sau khi 

chấm 

phúc 

khảo 

Điểm 

kết luận 

của hội 

đồng 

chấm 

PK 

Giám khảo 1 Giám khảo 2 

4. Khoa Kinh Tế 

1 Trần Thy Âm 013 
ĐH Kế toán A - 

khóa 10 

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
6.0 6.0 6.0 

Nguyễn Diệp 

Minh Thy 
Hồ Thị Dung 

2 Đàm Ánh Nguyệt 121 
ĐH Kế toán  - 

khóa 10 

Thị trường chứng 

khoán 
4.8 7.8 7.8 Đinh Thị Hóa Nguyễn Thị Vững 

3 Phan Mạnh Hùng 052 
ĐH Kế toán D - 

khóa 9 

Kế toán hành 

chính sự nghiệp 
0.8 0.8 0.8 

Nguyễn Thị 

Vững 

Thái Thị Hoài 

Thương 

4 Châu Yến Duyên 030 
ĐH Kế toán A - 

khóa 10 
Kế toán quản trị 4.0 8.0 8.0 

Phạm Thị Thu 

Hiền 

Phan Thị Châu 

Ngà 

 

 

TRƯỞNG BAN CHẤM THI 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Bùi Linh Chi 

Đồng Nai, ngày 23 tháng 3 năm 2023 

THƯ KÝ 

 

 

 

 

 

 

  Cao Thị Bạch Yến 

 


